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	Số:         /BC-SYT
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BÁO CÁO
Tình hình thực hiện Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 26/02/2021 của HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) về việc đẩy mạnh công tác
dân số và phát triển giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
tác động đến đội ngũ Cộng tác viên dân số giai đoạn 2021-2025

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Y tế đã tiến hành đánh giá kết quả tình hình thực hiện Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 26/02/2021 của HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) về việc đẩy mạnh công tác dân số và phát triển giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 tác động đến đội ngũ Cộng tác viên dân số giai đoạn 2021-2025 như sau:
I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN TỔNG KẾT
1. Bối cảnh trong nước và quốc tế
Dân số là yếu tố quan trọng hàng đầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Công tác dân số là nhiệm vụ chiến lược, vừa cấp thiết, vừa lâu dài; là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân. Thể chế hóa chủ trương của Đảng về công tác Dân số trong tình hình mới, Chính phủ ban hành Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030 với mục tiêu: Duy trì vững chắc mức sinh thay tế; đưa tỉ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên; tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng; thích ứng với già hóa dân số; phân bố dân số hợp lý và nâng cao chất lượng dân số, góp phần phát triển đất nước nhanh, bền vững.

Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; Quyết định số 1679/QĐ-TTg ngày 22/11/2019 của Thủ tướng Chính phê duyệt Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030; Kết luận 149-KL/TW ngày 10/4/2025 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW năm 2017 về công tác dân số trong tình hình mới, nhằm thực hiện toàn diện các lĩnh vực về quy mô, cơ cấu và nâng cao chất lượng dân số, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành 14 văn bản các loại bao gồm Kế hoạch, Nghị quyết, Chỉ thị… để chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện.

Trong đó, có 01 văn bản quy phạm pháp luật có tính chiến lược, lâu dài, tác động trực tiếp đến công tác dân số thể hiện ở Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 26/02/2021 của HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay thành phố Huế) về việc đẩy mạnh công tác dân số và phát triển giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.
Sau 5 năm thực hiện, công tác dân số và phát triển của địa phương tiếp tục được triển khai đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực quy mô, cơ cấu, nâng cao chất lượng dân số và cơ bản đạt được một số mục tiêu đề ra. 
- Tỷ suất sinh thô giảm bình quân trên 0,2‰/năm giai đoạn 2021-2025; tỷ số giới tính khi sinh giảm từ 115,5 bé trai/100 bé gái (năm 2021) xuống còn 105,8 bé trai/100 bé gái năm 2025.
- Các chương trình, đề án điều chỉnh mức sinh; thích ứng với già hóa dân số; Mất cân bằng giới tính khi sinh; nâng cao chất lượng dân số như: Chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh; Chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; tư vấn khám sức khỏe trước khi hết hôn, tảo hôn, hôn nhân cận huyết…được triển khai đồng bộ và đã tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể và người dân về chủ trương chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển theo tinh thần Nghị quyết 21-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới.

Tuy nhiên, trong thực tế hiện nay, công tác dân số của thành phố vẫn còn những hạn chế và thách thức: 
- Trong bối cảnh chung trên toàn quốc mức sinh hiện đang ở dưới mức sinh thay thế năm 2025: 1,93 con/phụ nữ, thành phố Huế cũng nằm trong bối cảnh chung đó năm 2025: 2,06 con/phụ nữ đang dưới mức sinh thay thế và có sự chênh lệch giữa các vùng, đối tượng. 
- Trên toàn quốc nói chung và tại thành phố Huế nói riêng, xu hướng già hóa dân số đang diễn ra với tốc độ khá nhanh, số người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên năm 2025 chiếm tỷ lệ 16,6%. Tỷ lệ người cao tuổi tăng cao nhưng chế độ an sinh xã hội chưa đảm bảo, dịch vụ chăm sóc người cao tuổi còn thiếu về số lượng và chất lượng.

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác quản lý chuyên ngành và truyền thông còn thiếu.

- Kinh phí địa phương đầu tư để đảm bảo hoạt động toàn diện các lĩnh vực quy mô, cơ cấu, nâng cao chất lượng dân số hạn chế.

Hiện nay, bối cảnh quốc tế và trong nước đã có nhiều thay đổi. Trong Chương trình nghị sự 2030 của Liên hợp quốc, các mục tiêu về dân số chiếm vị trí đặc biệt quan trọng, gắn bó mật thiết với phát triển bền vững. Kể từ sau Hội nghị Cairo 1994 của Liên hợp quốc về dân số và phát triển, xu thế dân số và phát triển được khẳng định với yêu cầu chú trọng toàn diện các mặt quy mô, cơ cấu, chất lượng, phân bố dân số và phải đặt trong mối quan hệ tác động qua lại với phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo mọi người dân đều được bình đẳng trong tham gia và thụ hưởng thành quả phát triển. Nhiều nước trên thế giới đã thành công trong việc giảm sinh nhưng chưa có nước nào thành công trong việc tăng mức sinh trở lại, mặc dù có nhiều chính sách khuyến sinh. Thích ứng với già hóa dân số đã trở thành vấn đề toàn cầu. Vấn đề dân số, nhất là hạn chế sinh đẻ luôn được các tổ chức quốc tế, các nước xem xét dưới góc độ nhân quyền.

Trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, khoa học công nghệ, đặc biệt công nghệ thông tin, công nghệ y, sinh học phát triển với tốc độ rất nhanh. Toàn cầu hóa, đô thị hóa và hội nhập văn hóa, chủ yếu từ các nước phát triển có mức sinh thấp làm thay đổi mô hình gia đình, kết hôn, sinh con và tăng nhanh quá trình di cư cả trong nước và quốc tế; ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, áp lực cuộc sống, việc làm ảnh hưởng đến khả năng sinh sản.

Từ những phân tích trên, để tiếp tục triển khai đồng bộ các hoạt động dân số trên các lĩnh vực quy mô, cơ cấu, nâng cao chất lượng dân số, nhất là tập trung thực hiện chủ trương chuyển trọng tâm chính sách dân số từ KHHGĐ sang dân số và phát triển theo tinh thần Nghị quyết 21-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới, cần phải ban hành Nghị quyết quy định chính sách dân số trên địa bàn thành phố Huế giai đoạn 2026 - 2030 phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, cũng như yêu cầu của công tác dân số trong tình hình mới, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

2. Quá trình thực hiện tổng kết
UBND thành phố Huế chỉ đạo Sở Y tế và định kỳ tổ chức báo cáo đánh giá kết quả thực hiện công tác dân số hàng năm, sơ kết, tổng kết 05 năm thực hiện của từng Chương trình, Đề án bao gồm: Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; Báo cáo kết quả 5 năm 2021-2025 thực hiện chiến lược Dân số Việt Nam; Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh; Báo cáo sơ kết thực hiện Chương trình Điều chỉnh mức sinh phù hợp với vùng, đối tượng đến năm 2030 trên địa bàn thành phố; Báo cáo 05 năm thực hiện Chương trình Củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đến năm 2030; Báo cáo sơ kết giai đoạn 1 (2021-2025) thực hiện Chương trình Chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi. Báo cáo sơ kết 5 năm (giai đoạn 2021-2025) thực hiện chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh. Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình Truyền thông Dân số đến năm 2030. Báo cáo đánh giá chương trình củng cố và phát triển hệ thống thông tin chuyên ngành dân số giai đoạn 2021 - 2025.

HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) tổ chức giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 26/02/2021 của HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) về việc đẩy mạnh công tác dân số và phát triển giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 20230.

Sở Y tế phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố (trước đây) tổ chức sơ kết, đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND ngày 26/02/2021của HĐND tỉnh về việc đẩy mạnh công tác dân số và phát triển giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; tổ chức sơ kết, đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam và các đánh giá kết quả thực hiện giai đoạn 1 của các chương trình, đề án về công tác dân số đến năm 2030 theo các quyết định của Chính phủ.

Trên cơ sở Báo cáo giám sát của HĐND thành phố và Báo cáo của các địa phương về tình hình thực hiện công tác dân số, UBND thành phố chỉ đạo Sở Y tế tham mưu xây dựng Báo cáo tổng kết đánh giá công tác dân số và phát triển thành phố Huế nhằm đề xuất HĐND thành phố ban hành Nghị quyết quy định chính sách dân số trên địa bàn thành phố Huế, giai đoạn 2026 - 2030.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU VỀ CÔNG TÁC DÂN SỐ VÀ PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2021-2025 CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 04/2021/NQ-HĐND
1. Công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện 

Để cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về công tác dân số, trong giai đoạn 2021-2025, Uỷ ban nhân dân thành phố đã ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030 và nhiều Quyết định, Kế hoạch thực hiện Chương trình, đề án chuyên biệt, gồm: Điều chỉnh mức sinh; Truyền thông dân số; Chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi; Củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình; Củng cố và phát triển hệ thống thông tin chuyên ngành dân số đến năm 2030; Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2021-2025; mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh, Tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn trên địa bàn thành phố huế đến năm 2030; Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác Dân số các cấp giai đoạn 2021-2030.
- HĐND ban hành Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 26/02/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) về việc đẩy mạnh công tác dân số và phát triển giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.
- UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2014/QĐ-UBND ngày 10/8/2020 về Kế hoạch hành động giai đoạn 2020-2025 của tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030.

- UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1445/QĐ-UBND ngày 11/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnhThừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) về phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác dân số và phát triển giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030” tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Thành ủy ban hành Kế hoạch số 271-KH/TU ngày 29/4/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy; Kế hoạch số 286-KH/TU ngày 20/6/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy về Thực hiện Kết luận số 149-KL/TW ngày 10 tháng 4 năm 2025 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiệnNghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới;

- Đảng Uỷ UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 15-KH/ĐU ngày 06/5/2025 của Đảng ủy UBND thành phố, Kế hoạch số 20-KH/ĐU ngày 27/6/2025 của Đảng ủy UBND thành phố; Kế hoạch số 392-/KH-UBND 24/9/2025 của Đảng ủy UBND thành phố về Thực hiện Kết luận số 149-KL/TW ngày 10 tháng 4 năm 2025 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiệnNghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới;

- UBND thành phố ban hành Quyết định số 09/2026/QĐ-UBND ngày 25/02/2026 của UBND thành phố Huế về Bãi bỏ Quyết định số 84/2017/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy định một số chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, UBND thành phố đưa các mục tiêu, chỉ tiêu công tác dân số vào các chỉ tiêu phát triển Kinh tế - Xã hội hàng năm và bố trí nguồn lực đảm bảo thực hiện có hiệu quả các chính sách dân số và phát triển của phương theo Nghị quyết số 04/2021/HĐND của HĐND. Đồng thời, chỉ đạo Sở Y tế chủ động phối hợp với các sở, ban ngành, đoàn thể liên quan triển khai đồng bộ các hoạt động dân số trên các lĩnh vực quy mô, cơ cấu và nâng cao chất lượng dân số; lồng ghép đưa các nội dung dân số vào chiến lược, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương: Đưa các nội dung thực hiện cuộc vận động mỗi cặp vợ chồng sinh đủ 2 con (theo Nghị quyết 21-NQ/TW) bảo đảm quyền và trách nhiệm trong việc sinh con và nuôi dạy con tốt vào Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến 2030; kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh vào Chiến lược quốc gia bình đẳng giới; chăm sóc sức khỏe người cao tuổi thích ứng với già hóa dân số vào chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2021-2030. 

2. Kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu  
2.1. Về quy mô dân số
- Dân số trung bình năm 2025 ước tính đạt 1.190.336 người, tăng 3,2% so với năm 2021, trong đó: Dân số nam 593.288 người, chiếm 49,8% tổng dân số, dân số nữ 597.048 người; dân số khu vực thành thị 813.279 người, chiếm 68,3%, khu vực nông thôn là 377.057 người, chiếm 31,2%. Tổng tỷ suất sinh năm 2025 đạt 2,06 con/phụ nữ, tiếp tục duy trì ở mức sinh thay thế. Tỷ suất sinh thô năm 2025 là 14,74‰ giảm so với năm 2021 là 2,3%o. Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên năm 2025 là 19,5% tăng 4,1% so với năm 2021. 
- Tỷ lệ tăng tự nhiên tăng dân số năm 2021 là 1,06% giảm còn 0,99% năm 2025. 

- Tỷ lệ các cặp vợ chồng sử dụng các biện pháp tránh thai năm 2025 là 64,8 giảm so với năm 2021 là 1,2% ( năm 2021: 66%).

2.2. Cơ cấu dân số
- Tỷ lệ người cao tuổi tăng từ 14,8% năm 2021 lên 16,6% năm 2025; 
- Tỷ số giới tính khi sinh giảm từ 115,5 bé trai/100 bé gái năm 2021 xuống mức 105,8 bé trai/100 bé gái năm 2025.

- Tuổi thọ trung bình đến năm 2025: 73,7 tuổi.

2.3. Chất lượng dân số
- Tỷ lệ thai phụ được tầm soát, sàng lọc trước sinh:
+ Ít nhất 1 bệnh trở lên: Tăng từ 91,2% năm 2021 lên 92,1% năm 2022.

+ Đủ 4 bệnh: Tăng từ 24,1% năm 2023 lên 56 % năm 2025.
- Tỷ lệ trẻ sinh ra được tầm soát, sàng lọc sơ sinh:
+ Ít nhất 1 bệnh trở lên: Tăng từ 60,5% năm 2021 lên 67,8% năm 2022.

+ Đủ 5 bệnh: Tăng từ 35,7% năm 2023 lên 43,3% năm 2025.

- Tỷ lệ cặp nam, nữ thanh niên được tư vấn, khám sức khoẻ trước khi kết hôn đến năm 2025 đạt tỷ lệ 68,8%.

- Phấn đấu 100% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế, được quản lý sức khỏe, được khám, chữa bệnh, được chăm sóc tại gia đình, cộng đồng, cơ sở chăm sóc tập trung: tính đến năm 2025, người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ 98,2% và 82,2% người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ (Có phụ lục 1 kèm theo).
2.4. Đánh giá chung về kết quả thực hiện chỉ tiêu

Thực tế chứng minh, các đơn vị, địa phương khi được cấp kinh phí ổn định hàng năm thì việc triển khai hoạt động một cách đồng bộ, duy trì thường xuyên, nhân rộng mô hình tại cộng đồng và thực hiện chỉ tiêu giao hàng năm đạt hoặc vượt, trong đó phải kể đến chỉ số Tổng tỷ suất sinh; Các chỉ tiêu về nâng cao chất lượng dân số: sàng lọc trước sinh, sơ sinh; nam, nữ thanh niên được tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn; tỷ số giới tính khi sinh; tỷ lệ người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên) được khám sức khỏe định kỳ.
3. Chính sách hỗ trợ cộng tác viên dân số thôn, tổ dân phố (gọi tắt là CTV dân số)

Đến nay, đội ngũ Cộng tác viên dân số trên toàn thành phố có 2.071 người. Căn cứ Thông tư 02/2021/TT-BYT ngày 21/01/2021 của Bộ Y tế về Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ của cộng tác viên dân số, Sở Y tế đã tham mưu Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) ban hành Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 26/02/2021 về việc đẩy mạnh công tác dân số và phát triển giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Đội ngũ 2.071 cộng tác viên dân số được hưởng chính sách hổ trợ mức phụ cấp bằng 0,2 mức lương cơ sở trên người/tháng và hàng năm được tập huấn nghiệp vụ dân số đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ công tác dân số trong tình hình mới.
4. Nguồn lực đầu tư cho Cộng tác viên dân số

                                                                                            ĐVT: đồng
	Số TT
	Năm
	Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND

	1
	Năm 2021
	7.479.204.000

	2
	Năm 2022
	7.473.840.000

	3
	Năm 2023
	7.473.840.000

	4
	Năm 2024
	9.028.800.000

	5
	Năm 2025
	11.737.440.000

	
	Cộng
	43.193.124.000


III. NHỮNG KHÓ KHĂN, HẠN CHẾ VÀ THÁCH THỨC
1. Những khó khăn, hạn chế
1.1. Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo

- Một số cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở chưa thực sự quyết liệt chỉ đạo và có những giải pháp phù hợp để thực hiện chủ trương chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển.
- Cơ chế phối hợp chỉ đạo, điều hành, điều phối các hoạt động dân số ở cơ sở còn thiếu nhạy bén với các vấn đề mới nảy sinh, cũng như khả năng dự báo tính chiến lược của công tác dân số trong tình hình mới. 

1.2. Thực hiện các chính sách hỗ trợ
Chế độ thù lao Cộng tác viên dân số: Mức thù lao Cộng tác viên Dân số đang được hưởng 0,2 mức lương cơ sở. Mức thù lao này còn thấp, chưa tương xứng với chức năng, nhiệm vụ của Cộng tác viên dân số được giao. 
1.3. Khó khăn về nguồn lực
Nguồn nhân lực cho công tác dân số chưa tương xứng với nhiệm vụ, yêu cầu được giao cả về chất lượng lẫn số lượng từ tuyến thành phố đến cơ sở; Cộng tác viên Dân số thôn, bản, tổ dân phố kiêm thêm hoạt động khác tại cộng đồng nhưng thù lao còn quá hạn chế và chưa thực sự được quan tâm thích đáng.

2. Những thách thức
Tổng tỷ suất sinh (TFR) năm 2025; 2,06 con/phụ nữ dưới mức sinh thay thế nên cần đầu tư nguồn lực lớn để nâng mức sinh lên mức sinh thay thế 2,1 con/phụ nữ. 
Thành phố Huế đang bước vào giai đoạn chuyển đổi nhân khẩu học do tác động từ mức sinh cao sang mức sinh thấp; Tỷ trọng dân số dưới 15 tuổi giảm và tỷ trọng dân số từ 60 tuổi trở lên tăng cao đặt ra nhiều vấn đề thách thức về chăm sóc người cao tuổi thích ứng với già hóa dân số, nhất là công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.
IV. ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Cơ sở chính trị
- Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới;

- Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 09/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ Nhân dân;

- Kết luận 149-KL/TW ngày 10/4/2025 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW năm 2017 về công tác dân số trong tình hình mới;

- Kế hoạch số 271-KH/TU ngày 29/4/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy; Kế hoạch số 286-KH/TU ngày 20/6/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy về Thực hiện Kết luận số 149-KL/TW ngày 10 tháng 4 năm 2025 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiệnNghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới;

- Kế hoạch số 15-KH/ĐU ngày 06/5/2025 của Đảng ủy UBND thành phố, Kế hoạch số 20-KH/ĐU ngày 27/6/2025 của Đảng ủy UBND thành phố; Kế hoạch số 392-/KH-UBND 24/9/2025 của UBND thành phố về Thực hiện Kết luận số 149-KL/TW ngày 10 tháng 4 năm 2025 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiệnNghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới;

2. Cơ sở pháp lý
- Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;

- Luật Ngân sách Nhà nước số 89/2025/QH15;

- Luật Dân số 113/2025/QH15 ngày 10 tháng 12 năm 2025;

- Nghị định số 168/2026/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số;

- Nghị quyết số 137/NQ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ ban hành Chương hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 về công tác dân số trong tình hình mới;

- Nghị quyết số 282/NQ-CP ngày 15/9/2025 của Chính phủ ban hành Chương hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 09/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ Nhân dân;

- Quyết định số 1679/QĐ-TTg ngày 22/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030;

-  Quyết định số 537/QĐ-TTg ngày 17/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ  phê duyệt Chương trình truyền thông Dân số đến năm 2030;

- Quyết định số 588/QĐ-TTg ngày 28/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030”;

- Quyết định số 1579/QĐ-TTg ngày 13/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030;

- Quyết định số 1848/QĐ-TTg ngày 19/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đến năm 2030;

- Quyết định 1999/QĐ-TTg ngày 07/12/2020 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh đến năm 2030;

- Quyết định số 2259/QĐ-TTg ngày 30/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình củng cố và phát triển hệ thống thông tin chuyên ngành dân số đến năm 2030;

- Quyết định số 496/QĐ-TTg ngày 30/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nghiên cứu, xây dựng mô hình tổ chức bộ máy, mạng lưới và cơ chế phối hợp liên ngành làm công tác dân số và phát triển các cấp;

- Quyết định số 520/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác dân số các cấp giai đoạn 2021- 2030;

- Thông tư số 01/2021/TT-BYT ngày 25/01/2021 của Bộ Y tế hướng dẫn một số nội dung để địa phương ban hành chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể cá nhân thực hiện tốt chính sách dân số;

- Thông tư số 02/2021/TT-BYT ngày 25/01/2021 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ của cộng tác viên dân số;

- Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 26/02/2021 của HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay thành phố Huế) về việc đẩy mạnh công tác dân số và phát triển giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 20230
- Kế hoạch của UBND tỉnh (nay thành phố Huế) thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam, Chương trình Truyền thông dân số, Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp giữa các vùng, đối tượng đến năm 2030 giai đoạn 2021-2025; các Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện các chương trình, đề án về công tác dân số đến năm 2030 (Có phụ lục kèm theo).
3. Cơ sở thực tiễn
- Quá trình tổ chức thực hiện công tác Dân số giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố, những khó khăn, thách thức và những vấn đề nảy sinh về tình hình công tác dân số trong thực tiễn hiện nay.

- Nhằm thể chế hóa các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước về công tác dân số nhằm tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các hoạt động dân số và phát triển của địa phương giai đoạn 2026-2030.
- Rà soát các chính sách dân số đã thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 (Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 26/02/2021 của HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) về việc đẩy mạnh công tác dân số và phát triển giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 20230).
- Đảm bảo cơ sở pháp lý và chủ động nguồn lực để tổ chức thực hiện đồng bộ các hoạt động dân số và phát triển của địa phương giai đoạn 2026- 2030.
4. Đề xuất các chính sách thực hiện công tác Dân số và Phát triển giai đoạn 2026 - 2030

4.1. Chính sách, chế độ cho cộng tác viên dân số
4.1.1. Căn cứ đề xuất
Nghị quyết số 137/NQ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ; Quyết định số 496/QĐ-TTg ngày 30/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nghiên cứu, xây dựng mô hình tổ chức bộ máy, mạng lưới và cơ chế phối hợp liên ngành làm công tác dân số và phát triển các cấp: “Bảo đảm ổn định mạng lưới cộng tác viên dân số ở thôn, bản, tổ dân phố và có chính sách đãi ngộ, nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới cộng tác viên”;“Triển khai đội ngũ cộng tác viên dân số kiêm công tác gia đình và trẻ em để thực hiện lồng ghép các nhiệm vụ của cộng tác viên dân số với công tác gia đình và bảo vệ trẻ em”; Thông tư số 02/2021/TT-BYT ngày 25/01/2021 của Bộ Y tế, trong đó quy định CTV Dân số thôn, khu phố, cụm dân cư có các nhiệm vụ trọng tâm sau: (1) Cùng nhân viên y tế thôn và cộng tác viên các chương trình khác trên địa bàn tuyên truyền, vận động về công tác dân số, vệ sinh phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trong địa bàn quản lý; (2) Trực tiếp tuyên truyền, vận động, tư vấn về dân số cho người dân trong địa bàn đảm nhiệm; (3) Cung cấp bao cao su, viên uống tránh thai đến từng hộ gia đình; thực hiện  xã hội hóa sản phẩm chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình và dịch vụ về dân số; (4) Kiểm tra, theo dõi việc duy trì thực hiện các nội dung về dân số của các hộ gia đình tại địa bàn quản lý; (5) Thực hiện chế độ ghi chép ban đầu, thu thập số liệu, lập báo cáo định kỳ và đột xuất về dân số theo quy định hiện hành; cung cấp số liệu cho Trạm Y tế cấp xã, lập các sơ đồ và biểu đồ, quản lý số hộ gia đình về dân số tại địa bàn quản lý”.

Nghị quyết số 282/NQ-CP ngày 15/9/2025 của Chính phủ ban hành Chương hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 09/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ Nhân dân nêu rõ: “Duy trì và phát triển đội ngũ cộng tác viên dân số”.
- Luật dân số số 113/2025/QH15, về xây dựng và phát triển nguồn nhân lực làm công tác dân số (2). Cộng tác viên dân số được bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Y tế; được hưởng các chính sách, chế độ theo quy định của Chính phủ.
- Nghị định số 168/2026/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số: Chính sách, chế độ cho cộng tác viên (1). Cộng tác viên là người làm công tác ở thôn, bản, khóm, ấp, buôn, bon, làng, phum, sóc, tổ dân phố, khu phố đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế. (2). Cộng tác viên được hưởng thù lao hằng tháng theo mức lương cơ sở như sau: a) Mức 0,5 áp dụng đối với cộng tác viên làm việc tại: Các thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên; các thôn đặc biệt khó khăn theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo; các thôn, bản tại các xã vùng khó khăn theo quy định; các tổ dân phố, khu phố có từ 500 hộ gia đình trở lên; b) Mức 0,4 áp dụng đối với cộng tác viên làm việc tại các địa bàn còn lại. (3). Căn cứ tình hình và điều kiện của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định số lượng cộng tác viên; trình Hội đồng nhân dân quy định mức thù lao hằng tháng của cộng tác viên không thấp hơn mức thù lao quy định tại khoản 2 Điều này. (4). Nhân viên y tế thôn, bản hoặc các cộng tác viên khác trên địa bàn kiêm cộng tác viên được hưởng thù lao hằng tháng đối với nhiệm vụ kiêm nhiệm theo thỏa thuận trong hợp đồng ký kết giữa các bên, mức thù lao kiêm nhiệm không vượt quá mức thù lao hằng tháng được quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều này.
4.1.2. Đề xuất phương án sắp xếp lại đội ngũ Cộng tác viên dân số
a) Cơ cấu lại số lượng cộng tác viên dân số theo hướng tăng số hộ quản lý của cộng tác viên dân số nhằm giảm số lượng và nâng cao chất lượng của đội ngũ CTV như sau: Mỗi thôn, tổ bố từ 1 đến 2 cộng tác viên dân số tùy vào số hộ gia đình hiện có (Đối với thôn có từ đủ 700 hộ trở lên và tổ có đủ từ 1.000 hộ trở lên thì bố trí 2 cộng tác viên dân số).
b) Kết quả sắp xếp lại: Dự kiến có 639 cộng tác viên  dân số, giảm 1.451 người (khoảng 69,4% so với khi ban hành NQ 04/2021/NQ-HĐND).
4.1.3. Đề xuất chính sách, chế độ cho cộng tác viên dân số giai đoạn 2026-2030
Cộng tác viên dân số được hưởng thù lao hằng tháng theo mức lương cơ sở như sau:

- Mức 0,5 áp dụng đối với cộng tác viên dân số làm việc tại: Các thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên; các thôn đặc biệt khó khăn theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo; các thôn, bản tại các xã vùng khó khăn theo quy định; các tổ dân phố, khu phố có từ 500 hộ gia đình trở lên;

- Mức 0,4 áp dụng đối với cộng tác viên dân số làm việc tại các địa bàn còn lại.

Lý do đề xuất: Theo Điều 11, Nghị đinh số 168/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số có hiệu lực từ 1/7/2026.

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 26/02/2021 của HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) về việc đẩy mạnh công tác dân số và phát triển giai đoạn 2021-2025 tác động đến đội ngũ Cộng tác viên dân số giai đoạn 2021-2025, Sở Y tế kính báo cáo UBND thành phố Huế./.
	Nơi nhận:




- UBND thành phố (để b/c);
- Lưu: VT; DSPT.
	GIÁM ĐỐC
Trần Kiêm Hảo


Phụ lục 1

KẾT QUẢ CÁC CHỈ TIÊU VỀ DÂN SỐ VÀ PHÁT TRIỂN ĐOẠN 2021-2025

	STT
	Nội dung
	ĐVT
	Chỉ tiêu giao tại NQ 04 đến năm 2025
	Thực hiện đến năm 2025
	Kết quả

	1
	Quy mô dân số
	Người
	1.152.000
	1.190.336
	Vượt KH

	2
	Giảm sinh (%o)
	%o
	0,2%o/năm
	2,3
	Vượt KH

	
	Tổng tỷ suất sinh
	Con/phụ nữ
	2,24
	2,06
	Vượt KH

	3
	Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên
	
	12,5
	19,5
	Chưa đạt

	4
	Tỷ lệ phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ đang sử dụng BPTT hiện đại
	%
	73
	64,8
	Chưa đạt

	5
	Tỷ lệ cặp nam, nữ thanh niên được tư vấn, khám sức khoẻ trước khi kết hôn
	%
	70
	68,8
	Chưa đạt

	6
	Tỷ lệ phụ nữ mang thai được tầm soát ít nhất 4 bệnh tật bẩm sinh phổ biến nhất  
	%
	50
	56
	Vượt KH

	7
	Tỷ lệ trẻ sơ sinh được tầm soát ít nhất 5 loại bệnh tật bẩm sinh phổ biến nhất
	%
	70
	43,3
	Chưa đạt

	8
	Giảm tỷ lệ tảo hôn xuống 3%; cơ bản xóa bỏ hân nhân cận huyết thống
	%
	3
	0,05
Không có hôn nhân cận huyết thống
	Vượt KH

	9
	Tuổi thọ trung bình
	Tuổi
	73
	73,7
	Vượt KH

	
	Trong đó: thời gian sống khỏe tối thiểu
	
	67
	
	

	10
	Phấn đấu 100% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế, được quản lý sức khỏe, được khám, chữa bệnh, được chăm sóc tại gia đình, cộng đồng, cơ sở chăm sóc tập trung
	%
	100
	
	Chưa đạt

	10.1
	Tỷ lệ NCT có thẻ bảo hiểm y tế
	
	
	98,2
	

	10.2
	Tỷ lệ NCT được khám sức khỏe
	
	
	82,1
	

	11
	Khống chế tỷ số giới tính khi sinh
	Bé trai/ 
100 bé gái
	109
	105,8
	Vượt KH

	12
	Tỷ lệ dân số đô thị 
	%
	62-65
	68,3
	Vượt KH


Phụ lục 2

KINH PHÍ CHI CHO CÔNG TÁC DÂN SỐ VÀ PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2021-2025

                                                                                                                                            ĐVT: 1.000 đồng

	TT
	Nội dung
	Năm
	Tổng giai đoạn 2021-2025

	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	

	1
	Chi phụ cấp cho cộng tác viên dân số
	7.479.204
	7.473.840
	7.473.840
	9.028.800
	11.737.440
	43.193.124

	2
	Chi các hoạt động dân số và phát triển
	4.695.796
	3.776.160
	6.229.160
	5.520.800
	7.157.560
	27.379.476

	3
	Chi thực hiện các đề án UBND tỉnh phê duyệt
	2.300.000
	2.250.000
	2.497.000
	1.650.400
	1.848.000
	10.545.400

	4
	Ngân sách tỉnh bổ sung chương trình mục tiêu quốc gia (nguồn đối ứng)
	1.844.000
	1.116.000
	0
	0
	0
	2.960.000

	5
	Sự nghiệp đào tạo
	180.000
	180.000
	180.000
	180.000
	0
	720.000

	6
	Khen thưởng
	0
	7.301
	2.384
	3.600
	
	13.285

	
	Tổng cộng
	16.769.000
	14.803.301
	16.382.384
	16.383.600
	20.743.000
	85.081.285
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